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Abstract: Faced with the increasing demand for quality accountability, 
quality management activities in education receive special attention. 
The article presented and analyzed the nature of teaching and learning 
quality management in educational institutions according to the 
TQM approach, focusing on taking the value system as a guideline 
to organize experiences for stakeholders, creating “shared” trust 
and forming “habits/voluntariness” to implement the set of quality 
criteria through standards of teaching quality behavior to guide/
orient direction, organize implementation to ensure the quality; and 
based on the quality improvement cycle “(CCr-EEr)AArPPrDDr”, 
proposed a 3-step process: (1) Managing the assessment of the current 
status of teaching and learning quality management towards the TQM 
approach based on the value system of quality culture; (2) Managing 
the implementation of experiences of the new value system of quality 
culture into standards of teaching and learning quality behavior for 
stakeholders; and (3) Managing the implementation of teaching and 
learning quality assurance based on new quality behavior standards. 
The research results contribute to the development of theory, providing 
educational institutions with more options for implementing quality 
assurance activities for teaching and learning in practice.

Keywords: Quality management, quality assurance, TQM, teaching quality, 
educational institutions, quality improvement.

Tóm tắt: Trước yêu cầu trách nhiệm giải trình chất lượng ngày càng cao, 
hoạt động quản lí chất lượng trong giáo dục được đặc biệt quan tâm. 
Bài viết trình bày và phân tích bản chất của quản lí chất lượng dạy học 
ở cơ sở giáo dục theo tiếp cận TQM tập trung vào lấy hệ giá trị làm kim 
chỉ nam để tổ chức trải nghiệm cho các bên liên quan, tạo thành niềm 
tin được “chia sẻ” và hình thành “thói quen/tự giác” thực hiện bộ tiêu 
chí chất lượng thông qua các chuẩn mực về hành vi chất lượng dạy học, 
để dẫn dắt/định hướng chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng 
dạy học; dựa vào chu trình cải tiến chất lượng “(CCr-EEr)AArPPrDDr” 
đề xuất quy trình 03 bước: (1) Quản lí đánh giá thực trạng quản lí chất 
lượng dạy học theo tiếp cận TQM dựa vào hệ giá trị của văn hóa chất 
lượng; (2) Quản lí thực hiện trải nghiệm hệ giá trị mới của văn hóa chất 
lượng thành chuẩn mực hành vi chất lượng dạy học cho các bên liên 
quan; (3) Quản lí thực hiện bảo đảm chất lượng dạy học dựa vào quy 
định chuẩn mực hành vi chất lượng mới. Kết quả nghiên cứu góp phần 
phát triển lí luận, giúp các cơ sở giáo dục có thêm lựa chọn để triển khai 
hoạt động bảo đảm chất lượng dạy học trong thực tiễn.

Từ khóa: Quản lí chất lượng, bảo đảm chất lượng, TQM, chất lượng dạy học, 
cơ sở giáo dục, cải tiến chất lượng.
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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển 

mạnh mẽ của nền kinh tế tri thức, những yêu cầu 
ngày càng cao từ người học, xã hội và thị trường lao 
động đòi hỏi các cơ sở giáo dục không ngừng đổi 
mới hoạt động quản lí nhằm nâng cao chất lượng 
đào tạo. Trong đó, hoạt động dạy học được xem là 
chức năng trung tâm của nhà trường, có ảnh hưởng 
trực tiếp đến kết quả giáo dục và sự hình thành năng 
lực của người học. Chất lượng giáo dục ngày càng 
trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và 
sự phát triển bền vững của các cơ sở giáo dục. Vì vậy, 
việc quản lí chất lượng dạy học đã và đang trở thành 
một nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển 
của các cơ sở giáo dục hiện nay (Sahney và các cộng 
sự, 2004).

Có nhiều cách tiếp cận quản lí chất lượng giáo 
dục, như: Tiếp cận kiểm soát chất lượng (Quality 
Control - QC) là hình thức quản lí chất lượng truyền 
thống, chủ yếu tập trung vào việc kiểm tra và đánh 
giá kết quả đầu ra nhằm phát hiện sai sót hoặc mức 
độ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã xác định. 
Trong giáo dục, cách tiếp cận này thường được thực 
hiện thông qua các hoạt động kiểm tra, thi cử, thanh 
tra và đánh giá kết quả học tập của người học (Sallis, 
2014). Tuy nhiên, hạn chế của tiếp cận này là chưa 
chú trọng đến việc cải tiến quá trình và phòng ngừa 
sai sót trong toàn bộ hệ thống giáo dục (Harvey & 
Green, 1993); tiếp cận đảm bảo chất lượng (Quality 
Assurance – QA) được phát triển nhằm khắc phục 
hạn chế của kiểm soát chất lượng bằng cách chuyển 
trọng tâm từ “phát hiện sai lỗi” sang “phòng ngừa 
sai lỗi”. Theo Harvey và Green (1993), bảo đảm chất 
lượng là việc thiết lập các chính sách, quy trình và cơ 
chế nhằm tạo niềm tin rằng, chất lượng giáo dục sẽ 
được duy trì và không ngừng nâng cao. Tiếp cận QA 
nhấn mạnh tính hệ thống và minh bạch trong quản 
lí chất lượng, đồng thời hướng tới trách nhiệm giải 
trình của cơ sở giáo dục đối với xã hội và các bên 
liên quan (Nguyen & Ta, 2018); tiếp cận quản lí chất 
lượng theo tiêu chuẩn (Standards-based Approach) 
dựa trên xây dựng và áp dụng các bộ tiêu chuẩn chất 
lượng nhằm định hướng và đánh giá hoạt động giáo 
dục. Theo đó, chất lượng giáo dục được xác định 
dựa trên mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn đã được 
thiết lập bởi cơ quan quản lí hoặc tổ chức kiểm định. 
Tiếp cận này giúp chuẩn hóa hoạt động quản lí, tăng 
cường tính minh bạch và tạo cơ sở cho việc đánh giá, 
kiểm định và cải tiến chất lượng giáo dục (Martin & 
Stella, 2007); tiếp cận quản lí chất lượng theo kết quả 
đầu ra (Outcome-based Approach) tập trung vào 

năng lực và phẩm chất mà người học cần đạt được 
sau quá trình đào tạo. Theo Spady (1994), giáo dục 
cần được tổ chức dựa trên các kết quả đầu ra mong 
đợi thay vì chỉ chú trọng nội dung giảng dạy hoặc 
thời lượng đào tạo. Hiện nay, tiếp cận Outcome-
based Education (OBE) được áp dụng khá rộng rãi 
trong giáo dục đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của 
thị trường lao động và nâng cao khả năng hội nhập 
quốc tế của các chương trình đào tạo (Biggs & Tang, 
2011); tiếp cận hệ thống (Systems Approach) cho 
rằng cơ sở giáo dục được xem là một hệ thống gồm 
nhiều thành tố có mối quan hệ tương tác chặt chẽ với 
nhau như: mục tiêu giáo dục, chương trình đào tạo, 
đội ngũ giảng viên, người học, cơ sở vật chất, môi 
trường học tập và cơ chế quản lí. Theo Bertalanffy 
(1968), tổ chức hoạt động như một hệ thống mở, 
trong đó sự thay đổi của một thành tố sẽ ảnh hưởng 
đến toàn bộ hệ thống. Do đó, quản lí chất lượng giáo 
dục cần được thực hiện đồng bộ trên tất cả các thành 
tố và chú trọng mối quan hệ giữa đầu vào, quá trình 
và đầu ra. Tiếp cận hệ thống giúp các cơ sở giáo dục 
nhìn nhận chất lượng một cách tổng thể, từ đó xây 
dựng các giải pháp quản lí mang tính liên kết và bền 
vững.

Trong các tiếp cận quản lí hiện đại, quản lí chất 
lượng tổng thể (Total Quality Management - TQM) 
được xem là một trong những mô hình quản lí tiên 
tiến có khả năng đáp ứng yêu cầu nâng cao chất 
lượng giáo dục một cách toàn diện. TQM được hình 
thành từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp nhưng đã 
nhanh chóng được mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ 
và giáo dục nhờ triết lí lấy chất lượng làm trung tâm, 
hướng tới sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và 
cải tiến liên tục toàn bộ quá trình hoạt động của tổ 
chức (Deming, 1986; Juran, 1988). Theo quan điểm 
của TQM, chất lượng không chỉ là kết quả đầu ra 
mà còn là chất lượng của toàn bộ quá trình được tạo 
ra thông qua sự tham gia của tất cả các thành viên 
trong tổ chức; trong môi trường giáo dục đồng nghĩa 
với việc chất lượng dạy học cần được quản lí một 
cách hệ thống từ khâu lập kế hoạch, tổ chức thực 
hiện, kiểm tra, đánh giá đến cải tiến liên tục nhằm 
đáp ứng yêu cầu của người học và các bên liên quan 
(Psomas & Antony, 2017). Nhiều kết quả nghiên cứu 
đã khẳng định tính ưu việt của việc áp dụng TQM 
trong giáo dục, do có tác động tích cực đến hiệu quả 
quản lí, chất lượng đào tạo và sự phát triển văn hóa 
chất lượng trong nhà trường. Sahney và các cộng sự 
(2004) đã chỉ ra rằng, TQM giúp các cơ sở giáo dục 
hình thành hệ thống quản lí mang tính đồng bộ, tăng 
cường trách nhiệm giải trình và thúc đẩy cải tiến liên 
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tục. Trong khi đó, Nasim và các cộng sự (2019) thông 
qua nghiên cứu tổng quan hệ thống đã chỉ ra rằng, 
TQM ngày càng được quan tâm trong giáo dục do 
khả năng nâng cao hiệu quả tổ chức và tối ưu hóa 
các quy trình quản lí chất lượng. Bên cạnh đó, Jasti 
và các cộng sự (2021) đã nhận định: Việc chuẩn hóa 
các quy trình quản lí theo tiếp cận TQM là điều kiện 
quan trọng để bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo 
dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Tuy 
nhiên, thực tiễn quản lí chất lượng dạy học tại nhiều 
cơ sở giáo dục hiện nay vẫn tồn tại những hạn chế 
nhất định như: Quy trình quản lí chưa đồng bộ; hoạt 
động giám sát, đánh giá và phản hồi chất lượng chưa 
được thực hiện thường xuyên; việc sử dụng dữ liệu 
trong cải tiến hoạt động dạy học còn hạn chế; sự tham 
gia của các bên liên quan trong bảo đảm chất lượng 
chưa thực sự hiệu quả. Điều này dẫn đến khoảng 
cách giữa mục tiêu chất lượng và kết quả thực tiễn 
của hoạt động dạy học (Spanbauer, 1995). Trong khi 
đó, TQM nhấn mạnh việc chuẩn hóa quy trình, kiểm 
soát chất lượng dựa trên dữ liệu và cải tiến liên tục 
như những nguyên tắc cốt lõi để nâng cao hiệu quả 
hoạt động của tổ chức (Anastasiadou, 2015).

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu trong và ngoài 
nước về chủ đề TQM trong giáo dục: Nguyễn Duy 
Minh và cộng sự (2018), Phạm Thị Quỳnh Ni và cộng 
sự (2020), Đoàn Thị Khánh Hà (2025), Aneta Kucińska-
Landwójtowicz và các cộng sự (2020), Edward Kigozi 
và cộng sự (2019)… Tuy nhiên, các nghiên cứu chuyên 
sâu về quy trình quản lí chất lượng dạy học ở cơ sở 
giáo dục theo tiếp cận TQM vẫn còn hạn chế, đặc biệt 
trong bối cảnh đổi mới giáo dục và chuyển đổi số. 
Đặc biệt, ở Việt Nam hiện nay, các công trình nghiên 
cứu chủ yếu tập trung vào việc vận dụng các kết quả 
nghiên cứu, các quy định của các tổ chức quốc tế 
như: ABET (Accreditation Board for Engineering and 
Technology); FIBAA (Foundation for International 
Business Administration Accreditation); AQAS 
(Agency for Quality Assurance through Accreditation 
of Study Programs), AUN-QA (ASEAN University 
Network - Quality Assurance)… chủ yếu tập trung 
vào lĩnh vực giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. 
Có thể khẳng định, chưa có công trình nghiên cứu 
nào về quản lí chất lượng tổng thể trong giáo dục có 
sự vận dụng Chu trình “(CCr-EEr)AArPPrDDr”, đây 
là chu trình cải tiến chất lượng được phát triển dựa 
trên chu trình PDCA, CIPO và một số chu trình quản 
lí chất lượng khác (Nguyễn Tiến Hùng và các cộng 
sự, 2025). 

Bài viết này tập trung trình bày, phân tích bản 
chất để đề xuất quy trình quản lí chất lượng dạy học 

ở cơ sở giáo dục theo tiếp cận TQM và dựa vào Chu 
trình “(CCr-EEr)AArPPrDDr” (xem Hình 1), qua đó 
giúp các cơ sở giáo dục có thêm lựa chọn vận dụng 
vào thực tiễn của công tác quản lí.

2. Phương pháp nghiên cứu
Quá trình nghiên cứu đã sử dụng nhóm các 

phương pháp nghiên cứu định tính. Trong đó chủ 
yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu lí thuyết nền 
tảng (Norman và các cộng sự, 2017) và phương pháp 
phân tích nội dung, tài liệu (Cohen và cộng sự, 2018) 
để kết nối các cách tiếp cận, các lí thuyết và kết quả 
nghiên cứu liên quan làm rõ bản chất và đề xuất quy 
trình quản lí chất lượng dạy học ở cơ sở giáo dục 
theo tiếp cận TQM dựa vào Chu trình “(CCr-EEr)
AArPPrDDr”.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Chất lượng, quản lí và bảo đảm chất lượng 

dạy học
Có thể hiểu dạy học là quá trình tương tác biện 

chứng, phức tạp, nhất quán giữa nội dung chương 
trình và tài liệu khoá/lớp học; trong đó, nội dung 
chương trình được thiết kế theo các môn học (học 
phần, modules) gắn với hoạt động, phương pháp, 
hình thức dạy học và cách đánh giá kết quả học tập 
của nhà giáo để định hướng, dẫn dắt học tập của 
người học/học sinh phù hợp, khả thi, đạt tới mục 
tiêu (chuẩn đầu ra) đã đặt ra trong môi trường dạy 
học tích cực (Munna và cộng sự, 2021; Molefe, 2017; 
Nguyễn Tiến Hùng, 2014).

Tiếp theo, chất lượng trong giáo dục được hiểu 
gồm: Chất lượng theo nghĩa tuyệt đối là bản chất, 
cái vốn có của sự vật, tồn tại khách quan, mọi người 
phải thừa nhận; tuy nhiên, trong thực tế, hầu hết 
các cơ sở giáo dục sử dụng chất lượng theo nghĩa 
tương đối được biến đổi theo thực tiễn và được đo 
lường, đánh giá theo các “chuẩn mực” với các “lớp” 
khác nhau phù hợp “nhận thức, sự quan tâm, nhu 
cầu” của nhóm hay lớp bên hưởng lợi (Nguyễn Tiến 
Hùng, 2015; Sallis, 2010 và 2002). Vì vậy, có thể hiểu 
chất lượng dạy học theo nghĩa chất lượng tương đối 
biến đổi, thay đổi theo quá trình, tiến trình thực hiện 
dạy học và được đo lường, đánh giá theo các chuẩn 
mực hay chuẩn đầu ra về năng lực cần có và cấp độ 
tương ứng, đáp ứng nhu cầu của bên hưởng lợi giáo 
dục, đặc biệt là nhóm trẻ hay học sinh để học tập tiếp 
theo và (hoặc) vận dụng vào thực tiễn (Nguyễn Tiến 
Hùng, 2022 và 2014; Sallis, 2014 và 2002).

Có cách hiểu khác nhau nhưng nhìn chung đều 
cho rằng: Quản lí chất lượng là hệ thống, bao gồm 
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cấu trúc tổ chức, cơ chế và các quy trình cải tiến chất 
lượng gắn với tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo chất lượng 
(gọi tắt là bộ tiêu chí chất lượng), được sử dụng để 
bảo đảm chất lượng hệ thống giáo dục hoặc cơ sở 
giáo dục và nội dung chương trình theo quá trình 
dạy học với sự tham gia của các bên liên quan, đáp 
ứng nhu cầu của bên hưởng lợi giáo dục. Trong thực 
tế, quản lí chất lượng thường được phân loại thành 
03 cấp độ:”{Thanh tra → Kiểm soát chất lượng} → Bảo 
đảm chất lượng → TQM” (Nguyễn Tiến Hùng, 2015; 
Sallis, 2014). Vì vậy, có thể hiểu, quản lí chất lượng dạy 
học là hệ thống gồm cấu trúc tổ chức, cơ chế, quy trình 
cải tiến chất lượng gắn với bộ tiêu chí chất lượng để bảo 
đảm chất lượng theo quá trình dạy học với sự tham gia 
của các bên liên quan để đáp ứng nhu cầu, yêu cầu của 
các bên hưởng lợi giáo dục. 

Bên cạnh đó, do bảo đảm chất lượng dạy học 
là cấp độ thứ hai của quản lí chất lượng, nên cũng 
được hiểu là hệ thống gồm cấu trúc tổ chức, cơ chế, 
quy trình cải tiến chất lượng gắn với bộ tiêu chí chất 
lượng, nhưng nhấn mạnh để liên tục cải tiến chất 
lượng dựa vào chu trình cải tiến chất lượng. Trong 
bài viết này, chúng tôi sử dụng Chu trình “(CCr-
EEr)AArPPrDDr” nhằm “ngăn chặn” trước và (hay) 
kịp thời khắc phục các “sai sót” trong quá trình dạy 
học, thông qua kết hợp sử dụng có hiệu quả các đầu 
vào vào các hoạt động, quá trình dạy học, tạo ra 
chất lượng đầu ra, đặc biệt là kết quả đầu ra, với sự 
tham gia của các bên liên quan theo cơ chế, quy trình 
“chủ trì - phối hợp” phù hợp và khả thi, đảm bảo 
đáp ứng nhu cầu của bên hưởng lợi giáo dục trong 
khuôn khổ định hướng và quy định của bên quản lí 
(Bối cảnh) (Nguyễn Tiến Hùng, 2015; Sallis, 2002 và 
2014). Vì vậy, bản chất của bảo đảm chất lượng dạy 
học bao gồm 02 hệ thống “con”: Bảo đảm chất lượng 
bên trong tập trung vào giám sát, kiểm tra, đánh giá 
chất lượng theo quá, tiến trình dạy học “Đầu vào – 
Quá trình hay Hoạt động dạy học - Đầu ra” gắn với 
phản hồi cải tiến; và bảo đảm chất lượng bên ngoài 
tập trung vào đánh giá kết quả, mức độ đáp ứng học 
tập và vị trí việc làm tiếp theo (kết quả đầu ra) của 
người học, học sinh sau khi hoàn thành khóa học, 
lớp học gắn với gắn với phản hồi cải tiến (Nguyễn 
Tiến Hùng, 2022 và 2015; Sallis, 2014).

3.2. TQM gắn với văn hóa chất lượng dạy học 
TQM được xem là cấp độ cao nhất của quản lí 

chất lượng, tập trung hơn vào văn hóa chất lượng 
để định hướng, dẫn dắt huy động tất cả các bên liên 
quan tham gia vào hoạt động bảo đảm chất lượng tại 
tất cả các khâu, tất cả các nội dung theo quá trình, 

tiến trình dạy học tại mọi nơi, mọi thời điểm. Thực 
tế, văn hóa chất lượng dạy học thuộc văn hóa nhà 
trường, cơ sở giáo dục; và văn hóa cơ sở giáo dục là 
văn hóa tổ chức tập hợp các giá trị, niềm tin, thái độ 
dẫn dắt, tạo nên chuẩn mực, nguyên tắc về hành vi 
ứng xử trong hoạt động của tất cả các bên liên quan 
(Jathanna, 2023; Nguyễn Tiến Hùng, 2022 và 2010).

Tiếp theo, vận dụng mô hình tảng băng trôi: Nếu 
coi cơ sở giáo dục là một “con tàu lớn” và văn hóa 
chất lượng dạy học là “tảng băng trôi” thì bất kì một 
thành tố, nhân tố nào “chưa tốt” của văn hóa chất 
lượng vẫn có thể “giết chết sự sống còn” của cơ sở 
giáo dục, nên cần nhất quán với nhau. Thuật ngữ 
tảng băng “trôi” còn có hàm ý: Văn hóa chất lượng 
không bất biến mà biến đổi theo thay đổi thực tiễn. 
Theo mô hình này, cấu trúc văn hóa chất lượng dạy 
học gồm: cấu trúc hữu hình, cấu trúc bán hữu hình và 
cấu trúc vô hình (Jathanna, 2023; Schein, 2010; Nguyễn 
Tiến Hùng, 2014 và 2010): 

- Cấu trúc hữu hình (phần nổi) chủ yếu gồm hiện 
thực là những thứ có thể nhìn thấy được, như khẩu 
hiệu, các biểu tượng, câu chuyện, giai thoại, ngôn 
ngữ…; Phần “cứng”, như: Định hướng hay Chiến 
lược phát triển dạy học, đặc biệt là các quy định về 
chuẩn mực hành vi chất lượng dạy học; Cấu trúc 
tổ chức gồm các đơn vị, các bộ phận gắn với trách 
nhiệm, quyền hạn, trách nhiệm xã hội và cơ chế, 
quy trình “chủ trì - phối hợp” giữa các bên liên quan 
trong và ngoài; Hệ thống gồm các quy trình quản lí 
chất lượng hay bảo đảm chất lượng gắn với chu trình 
cải tiến chất lượng…

- Cấu trúc bán hữu hình (nửa nổi nửa chìm) được gọi 
là phần “mềm”, chẳng hạn như: Phong cách lãnh đạo 
của cán bộ quản lí, dạy học của nhà giáo, học tập của 
người học, học sinh; Năng lực đội ngũ… vừa thấy vừa 
không thấy nhưng có thể nhận biết gián tiếp, ví dụ: 
Năng lực của đội ngũ có thể thấy qua lí lịch khoa học, 
quan sát thái độ và kết quả công việc…

- Cấu trúc vô hình (phần chìm) không nhìn thấy 
được, bao gồm hệ giá trị là tập hợp các quan niệm 
về cái gì là quan trọng, ưu tiên, mong muốn…; Niềm 
tin là nhất trí cơ bản trong nhận thức về những gì 
được cho là đúng, hiển nhiên trong các mối quan hệ 
làm việc giữa các bên liên quan để đạt tới mục tiêu. 
Thực tế, nhìn chung, khung hay hệ giá trị của văn 
hóa chất lượng dạy học chủ yếu tập trung vào: Đáp 
ứng nhu cầu xã hội, nhu cầu các bên liên quan hay 
các bên hưởng lợi giáo dục; Giải quyết vấn đề và ra 
quyết định dựa trên dữ liệu thực tế; Tập trung vào 
kiểm soát thường xuyên và định kì đánh giá theo 
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quá/tiến trình dạy học gắn với phản hồi cải tiến chất 
lượng; Tham gia và trao quyền, ủy quyền cho nhà 
giáo; Quan hệ “đồng nghiệp” phụ thuộc lần nhau để 
cùng hợp tác phối hợp làm việc theo đội, nhóm. Đặc 
biệt, cấp trên cần khuyến khích, hỗ trợ, giám sát cấp 
dưới phát huy hết tiềm năng; Giao tiếp mở, trung 
thực đảm bảo cảm thông, thấu hiểu, chia sẻ lắng 
nghe lẫn nhau cùng giải quyết vấn đề; Quyền được 
tiếp cận thông tin liên quan đến hoạt động của các 
bên liên quan; Không chỉ chú trọng thành công hay 
thất bại, mà cần rút ra được bài học kinh nghiệm; 
Khen thưởng, ghi nhận thành tích minh bạch, công 
khai... (Debara, 2022; Nguyễn Tiến Hùng, 2015).

Cuối cùng, để tổ chức phát triển văn hóa chất 
lượng dạy học cần tập trung vào lấy hệ giá trị chuyển 
hóa, tích hợp vào bộ tiêu chí chất lượng dạy học làm 
kim chỉ nam để tổ chức hoạt động trải nghiệm tạo 
thành niềm tin (cấu trúc vô hình), dẫn đến được 
“chia sẻ” để hình thành “thói quen, tự giác thực hiện 
hay hoạt động” theo các quy định về Chuẩn mực, 
các nguyên tắc hành vi chất lượng được tất cả các 
bên liên quan thừa nhận, chia sẻ, cam kết để thực 
hiện cải tiến chất lượng dạy học (cấu trúc hữu hình 
và bán hữu hình), đặc biệt là giúp cơ sở giáo dục ra 
quyết định trong quá trình làm việc theo đội, nhóm 
nhằm đạt tới “mục tiêu” chất lượng đã đặt ra, đáp 
ứng nhu cầu của bên hưởng lợi giáo dục (Nguyễn 
Tiến Hùng và cộng sự, 2025; Debara, 2022; Cherry, 
2019; Nguyễn Tiến Hùng, 2010).

3.3. Quản lí chất lượng dạy học theo tiếp cận 
TQM dựa vào Chu trình “(CCr-EEr)AArPPrDDr”

Từ phân tích và trình bày ở trên, có thể hiểu Quản 
lí chất lượng dạy học theo tiếp cận TQM là hệ thống 
được dẫn dắt, định hướng bởi văn hóa chất lượng để 
tổ chức thiết kế và thực hiện cấu trúc tổ chức, cơ chế, 
quy trình cải tiến chất lượng gắn với bộ tiêu chí chất 
lượng để bảo đảm chất lượng dạy học, thông qua 
liên tục cải tiến chất lượng dựa vào Chu trình “(CCr-
EEr)AArPPrDDr” nhằm “ngăn chặn” trước và (hay) 
kịp thời khắc phục các “sai sót” trong quá (tiến trình) 
dạy học, thông qua kết hợp sử dụng các đầu vào vào 
các hoạt động/quá trình dạy học, tạo ra chất lượng 
đầu ra, đặc biệt là kết quả đầu ra, với sự tham gia 
của các bên liên quan theo cơ chế, quy trình “chủ trì 
– phối hợp” phù hợp và khả thi, đảm bảo đáp ứng 
nhu cầu, yêu cầu của bên hưởng lợi giáo dục trong 
khuôn khổ định hướng và qui định của bên quản lí 
(Bối cảnh). 

Bên cạnh văn hóa chất lượng và bảo đảm chất 
lượng dạy học đã trình bày và phân tích ở trên, tiếp 

theo là nội hàm của các thành tố khác trong khái 
niệm về quản lí chất lượng dạy học theo tiếp cận 
TQM: 

- Cấu trúc tổ chức bao gồm các đơn vị, bộ phận 
và cơ chế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, trách nhiệm xã hội gắn với cơ chế, quy trình ‘chủ 
trì - phối hợp” giữa các đơn vị, bộ phận hay bên liên 
quan bên trong và ngoài tham gia vào quá trình dạy 
học. 

- Vận dụng mô hình CIPO, có thể thấy quá trình 
dạy học bao gồm “Đầu vào (Inputs) – Quá trình 
(Proccess), Hoạt động dạy học – Đầu ra (Outputs) 
và Kết quả đầu ra (Outcomes) gắn với các quy trình 
bảo đảm chất lượng và bộ tiêu chí chất lượng được thiết 
kế và vận hành theo quá trình CIPO này trong “Bối 
cảnh” (Context) cụ thể.

- Các bên liên quan đến dạy học chủ yếu bao gồm: 
“Bên quản lí nhà nước (Bộ, Sở Giáo dục và Đào 
tạo…) – {Cơ sở giáo dục (cán bộ quản lí, nhà giáo, 
nhân viên…) – Người học (học sinh) – Gia đình (phụ 
huynh) - Bên sử dụng kết quả (lên lớp, tốt nghiệp, 
cộng đồng,...}”. Trong đó, bên hưởng lợi giáo dục là 
một phần của bên liên quan, bao gồm: Bên quản lí 
nhà nước để đáp ứng nhu cầu, yêu cầu chất lượng 
cấp quốc gia, tỉnh, thành phố….; Cơ sở giáo dục để 
đảm bảo hoàn thành chất lượng chức năng, nhiệm 
vụ của mình; Gia đình, người học (học sinh) theo 
nguyện vọng, nhu cầu…; Cộng đồng, thành viên 
cộng đồng để đáp ứng nhu cầu, yêu cầu phát triển 
địa phương,…

- Chu trình cải tiến chất lượng “(CCr-EEr)
AArPPrDDr” được cải tiến dựa trên PDCA của 
Deming, bao gồm: C - Checking là Giám sát, Kiểm 
tra chất lượng gắn với phản hồi cải tiến và Cr - 
Checking results là Kết quả giám sát, kiểm tra; E - 
Evaluating là Đánh giá chất lượng gắn với phản hồi 
cải tiến và Er - Evaluating results là Kết quả đánh 
giá; A – Analysing là Tổ chức phân tích chất lượng 
và Ar – Analysing results là Kết quả phân tích; P - 
Planning là Lập kế hoạch CTCL và Pr - Planning 
results là Nội dung bản kế hoạch; D - Doing là Chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch CTCL và Dr  - Doing 
results là Kết quả thực hiện (Nguyễn Tiến Hùng, 
2022; Andrews, 2021).

Vì vậy, bản chất của quản lí chất lượng dạy học 
theo tiếp cận TQM cần tập trung vào: Phát triển văn 
hóa chất lượng dạy học dựa trên xu thế phát triển 
đáp ứng yêu cầu của định hướng, chiến lược phát 
triến dạy học và phù hợp, khả thi với truyền thống, 
văn hóa, điều kiện cơ sở giáo dục cũng như bối cảnh 
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giáo dục của địa phương. Hệ giá trị của văn hóa chất 
lượng được chuyển hóa, tích hợp vào bộ tiêu chí 
chất lượng dạy học thông qua trải nghiệm để quy 
định thành chuẩn mực hành vi chất lượng dạy học 
và chuẩn mực này là cơ sở nền tảng để định hướng/
dẫn dắt thiết kế và thực hiện bảo đảm chất lượng dạy 
học với sự tham gia của các bên liên quan nhằm đáp 
ứng yêu cầu của bên hưởng lợi giáo dục,... 

Dưới đây đề xuất Quy trình QLCL dạy học 
theo tiếp cận TQM dựa vào Chu trình “(CCr EEr)
AArPPrDDr” (xem Hình 1).

Mục tiêu nhằm phát triển hệ giá trị văn hoá chất 
lượng để chuyển hóa/tích hợp vào bộ tiêu chí chất 
lượng thông qua trải nghiệm và qui định thành chuẩn 
mực hành vi chất lượng dạy học, làm tiền để thiết kế và 
thực hiện bảo đảm chất lượng dạy học với tham gia 
của các bên liên quan theo quy trình ”chủ trì - phối 
hợp”; đầu vảo là kết quả thực hiện từ các bước của 
giai đoạn trước... và sản phẩm là Quy trình quản lí 
chất lượng dạy học theo tiếp cận TQM phù hợp, khả 
thi với điều kiện cơ sở giáo dục và bối cảnh giáo dục 
địa phương. Cụ thể, gồm các bước sau:

Bước 1. Quản lí đánh giá thực trạng quản lí chất lượng 
dạy học theo tiếp cận TQM dựa vào hệ giá trị của văn hóa 
chất lượng (EErAArCCrDDr). 

Nội dung chính để đánh giá thực trạng quản lí 
chất lượng dạy học theo tiếp cận TQM, tức là dựa vào 
hệ giá trị của văn hóa chất lượng cần tập trung vào: 

Khung hay hệ giá trị của văn hóa chất lượng dạy 
học, bộ tiêu chí chất lượng dạy học, chuẩn mực hành 
vi chất lượng dạy học hiện nay; Chỉ đạo, tổ chức xác 
định hệ giá trị đáp ứng yêu cầu định hướng phát 
triển dạy học của cơ sở giáo dục và đánh giá nhu 
cầu, yêu cầu trải nghiệm; Cách chuyển, tích hợp hệ 
giá trị vào bộ tiêu chí chất lượng để quy định thành 
chuẩn mực hành vi chất lượng dạy học thông qua 
trải nghiệm;

Cách dựa vào hệ giá trị hay chuẩn mực hành vi 
chất lượng dạy học trong “Bối cảnh” cụ thể (các quy 
định của các cấp quản lí, đặc trưng văn hóa, truyền 
thông địa phương, hoàn cảnh gia đình người học, 
học sinh…) để chỉ đạo, tổ chức thiết kế và thực hiện 
bảo đảm chất lượng theo quá trình dạy học “Đầu vào 
(cơ cấu tổ chức, cơ chế; chuẩn đầu ra và nội dung 

CẤU TRÚC HỮU HÌNH
BỐI CẢNH - Định hướng/Chiến lược & Quy định… của Bên quản lí, Cơ sở giáo dục… 
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Bước 2. Quản lí thực hiện trải nghiệm hệ giá trị mới của VHCL thành chuẩn mực                    
hành vi chất lượng dạy học cho các bên liên quan (AArPPrDDrCCr) 
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Hình 1: Quản lí chất lượng dạy học theo tiếp cận TQM và dựa vào Chu trình “(CCr-EEr)AArPPrDDr” 
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chương trình; Phát triển nguồn lực (đội ngũ, cơ sở 
vật chất, thiết bị…, tài chính) - Quá trình, Hoạt động 
dạy học (Dạy của nhà giáo và học học sinh; Kiểm tra 
đánh giá kết quả học tập; Môi trường dạy học tích 
cực…) - Đầu ra (tỉ lệ tốt nghiệp…)” và Kết quả đầu ra 
(Outcomes) (Mức độ đáp ứng học tiếp theo và (hoặc) 
vị trí việc làm…).

Cụ thể, vận dụng Chu trình cải tiến chất lượng 
“(CCr-EEr)AarPPrDDr)”, bước này được thực hiện 
theo cách cơ sở giáo dục “chủ trì” chỉ đạo “phối hợp” 
với các đơn vị, bộ phận và các bên liên quan khác tổ 
chức thực hiện: Trước hết là đánh giá thực trạng (E) 
các hoạt động, các nội dung (a) → (b) trên so với định 
hướng, chiến lược phát triển dạy học để xác định các 
mặt mạnh, hạn chế và nguyên nhân cũng như cơ hội 
và thách thức, nguy cơ (SWOT) liên quan (Er). 

Tiếp theo, phân tích (A) các hạn chế và nguyên 
nhân để dự thảo các vấn đề chất lượng cần cải tiến 
hiện tại hoặc bên trong của (a)→(b) theo cách xác 
định “lỗ hổng, khoảng cách” giữa hạn chế và nguyên 
nhân với yêu cầu định hướng, chiến lược phát triển 
dạy học (Ar); tương tự, dự thảo được các vấn đề chất 
lượng cần cải tiến tiềm ẩn trong tương lai gắn với 
thách thức, nguy cơ chịu tác động từ môi trường bên 
ngoài (AAr).

Cuối cùng, các dự thảo vấn đề chất lượng cần cải 
tiến hiện tại và tiềm ẩn tương lai trên cần được tổ 
chức tham vấn với các bên liên quan (C) và dựa vào 
kết quả tham vấn này để hoàn thiện (Cr) và trình 
lãnh đạo cơ sở giáo dục phê chuẩn (Pr); cần được 
công khai với các bên liên quan (DDr). 

Bước 2. Quản lí thực hiện trải nghiệm hệ giá trị mới 
của VHCL thành chuẩn mực hành vi chất lượng dạy học 
cho các bên liên quan (AArPPrDDrCCr)

Để thực hiện bước này, tương tự như trên, cơ sở 
giáo dục “chủ trì” chỉ đạo “phối hợp” với các đơn 
vị, bộ phận và các bên liên quan khác tổ chức thực 
hiện: Trước hết, cần phân tích (A): Dựa vào xu thế 
phát triển giá trị của văn hóa chất lượng dạy học và 
định hướng, chiến lược dạy học, cũng như quá trình 
thực hiện có thể xuất hiện giá trị mới,… để xác định 
khung giá trị cần có; so sánh “lỗ hổng, khoảng cách” 
giữa vấn đề chất lượng cần cải tiến hiện tại và tương 
lai liên quan đến hệ giá trị của văn hóa chất lượng 
dạy học hiện tại ở (a) của Bước 1 với khung giá trị 
cần có này để dự thảo được (1) Hệ giá trị dạy học 
mới về chất lượng dạy học (Ar), theo cách giá trị nào 
cần duy trì, điều chỉnh, loại bỏ, bổ sung mới đảm bảo 
tận dụng cơ hội, gắn với phát huy thế mạnh để khắc 
phục các vấn đề chất lượng cần cải tiến và tương tự 

với cách chuyển hóa, tích hợp (1) này vào (2) Bộ tiêu 
chí chất lượng dạy học để quy định thành (3) Chuẩn 
mực hành vi chất lượng dạy học mới (AAr). Bên cạnh 
đó, liên quan đến xác định nhu cầu trải nghiệm, cần 
phân tích so sánh (A): Xác định “lỗ hổng, khoảng 
cách” giữa (1) Hệ giá trị mới về chất lượng dạy học 
với thực trạng giá trị hiện có của các cánh nhân, từng 
bên liên quan, đặc biệt liên quan đến các vấn đề chất 
lượng cần cải tiến đã xác định ở (a) của Bước 1 để 
phân loại và dự thảo được (4) Danh mục giá trị về 
chất lượng dạy học mới cần trải nghiệm cho nhóm 
các bên liên quan (Ar). 

Tiếp theo, lập kế hoạch dự thảo nội dung chính 
của bản kế hoạch trải nghiệm (P) tập trung vào 
(Benaddi và cộng sự, 2021; Nguyễn Tiến Hùng, 
2022): (5) Chỉ tiêu về số lượng các bên liên quan 
tham gia trải nghiệm; (6) Các cách, các biện pháp 
gắn với nguồn lực (nhân lực, đội ngũ, cơ sở vật chất, 
thiết bị…) và tài chính cần có để khắc phục các vấn 
đề chất lượng cần cải tiến hiện tại và tương lai liên 
quan ở (a) của Bước 1 để đạt tới các chỉ tiêu này. Đặc 
biệt, để có thể đo lường, đánh giá được đòi hỏi các 
chỉ tiêu cần đáp ứng yêu cầu SMART (Specific - Cụ 
thể, dễ hiểu; Measurable – Đo lường, đánh giá được; 
Attainable - Có thể đạt được; Relevant - Thực tế, khả 
thi; Time-Bound - Giới hạn thời gian hoàn thành); 
(7) Lịch trình thực hiện theo 5WRFH (Ai, đơn vị nào 
“chủ trì” (Who) để tổ chức “phối hợp” với Ai, đơn vị 
nào, bên liên quan nào (Whom)? Thực hiện nội dung 
trải nghiệm nào (What)? Khi nào (When)? Ở đâu 
(Where)? Cần nguồn lực (Resources) và tài chính 
(Finances) nào? và theo cách nào hay giải pháp nào 
(How)?...) (Nguyễn Tiến Hùng, 2022 và 2014). Sau 
đó, dự thảo kế hoạch trải nghiệm bao gồm (4) → (7) 
gắn với (1) → (3) trên cần được tổ chức tham vấn với 
các bên liên quan (C) và hoàn thiện (Cr) trình lãnh 
đạo cơ sở giáo dục phê duyệt (Pr).

Cuối cùng, tổ chức thực hiện kế hoạch trải nghiệm 
gắn với phản hồi cải tiến (D) cần tập trung vào thực 
hiện (6) Các cách, các biện pháp theo (7) Lịch trình 
để đảm bảo tất cả các bên liên quan được tham gia 
trải nghiệm theo (1) Danh mục hệ giá trị mới, từ đó 
hình thành niềm tin dẫn tới cảm kết, chia sẻ, tự giác 
thực hiên quy định về (3) Chuẩn mực hành vi chất 
lượng dạy học (Dr). Vì vậy, trong quá trình tổ chức 
thực hiện kế hoạch trải nghiệm cần tổ chức thiết lập 
và vận hành hệ thống thường xuyên giám sát, kiểm 
tra theo “dấu vết” tiến trình thực hiện (C); đồng thời, 
còn đòi hỏi cần định kì đánh giá (E) kết quả thực hiện 
(3) Chuẩn mực hành vi chất lượng dạy học trong 
thực tiễn để phản hồi kết quả này đến các bên liên 
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quan để cải tiến (CrEr) (Nguyễn Tiến Hùng, 2022) 
và còn cần phát triển tốt các quan hệ, đặc biệt là văn 
hóa hoan nghênh, minh bạch, hợp tác để có thể huy 
động tất cả các bên liên quan bên trong và ngoài của 
cơ sở giáo dục tham gia trải nghiệm (DDr) (Benaddi 
và cộng sự., 2021, 2021).

Bước 3. Quản lí thực hiện bảo đảm chất lượng dạy 
học dựa vào quy định chuẩn mực hành vi chất lượng mới 
(PPrAArDDrCCr)

Tương tự như các bước trên, cơ sở giáo dục “chủ 
trì” chỉ đạo “phối hợp” với các đơn vị, bộ phận và 
các bên liên quan khác tổ chức lập kế hoạch cải tiến 
chất lượng dạy học dựa vào (3) Chuẩn mực hành vi 
chất lượng dạy học mới ở Bước 2 (P) bao gồm: Trước 
hết là (8) các chỉ tiêu được dự thảo (Ar) dựa trên phân 
tích so sánh (A) xác định “lỗ hổng, khoảng cách” 
giữa các vấn đề chất lượng cần cải tiến các nội dung, 
các hoạt động của đầu vào, quá trình hay hoạt động 
dạy học, đầu ra đã được xác định ở (b) của Bước 1 với 
định hướng, chiến lược dạy học, đặc biệt giữa đầu 
ra và kết quả đầu ra; và tương tự như ở Bước 2 dự 
thảo được (9) các cách, các biện pháp gắn với nguồn 
lực, tài chính cũng như (10) lịch trình để thực hiện 
đạt tới các chỉ tiêu này. Tiếp theo, dự thảo kế hoạch 
bảo đảm chất lượng dạy học (9) → (10) được tổ chức 
tham vấn với các bên liên quan (C) và hoàn thiện 
(Cr) trình lãnh đạo cơ sở giáo dục phê duyệt (Pr).

Sau đó, tổ chức thực hiện (9) Các cách, các biện 
pháp theo (10) Lịch trình của kế hoạch bảo đảm 
chất lượng dạy học cần đảm bảo tham gia của các 
bên liên quan, nên cần thiết lập và vận hành được 
văn hóa hoan nghênh, minh bạch, hợp tác để có thể 
huy động tham gia của tất cả các bên liên quan bên 
trong và ngoài của cơ sở giáo dục(DDr) (Benaddi 
và cộng sự., 2021). Bên cạnh đó, để đảm bảo triết lí 
“cải tiến chất lượng liên tục”, đòi hỏi cần thiết lập 
và vận hành được hệ thống thường xuyên giám sát, 
kiểm tra theo “dấu vết” thực hiện lịch trình (C), gắn 

với định kì đánh giá (E) kết quả thực hiện các cách, 
các biện pháp bảo đảm chất lượng dạy học để phản 
hồi kết quả này đến các bên liên quan kịp thời khắc 
phục các “sai sót” trong quá trình, tiến trình thự hiện 
(CrEr) (Nguyễn Tiến Hùng, 2022). Cuối cùng, các 
nội dung/hoạt động, kết quả thực hiện Bước 3 này 
cần được văn bản hóa để công khai tới các bên liên 
quan (DDr).

4. Kết luận
Bài viết đã trình bày và phân tích bản chất quản 

lí chất lượng dạy học theo tiếp cận TQM, tập trung 
vào thiết lập môi trường dạy học lấy hệ giá trị làm 
kim chỉ nam để tổ chức trải nghiệm cho các bên liên 
quan trong và ngoài, tạo thành niềm tin được “chia 
sẻ” và hình thành “thói quen tự giác” thực hiện bộ 
tiêu chí chất lượng thông qua các chuẩn mực về hành 
vi chất lượng dạy học để dẫn dắt hay định hướng chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng dạy học ở 
cơ sở giáo dục. Từ đó đề xuất quy trình 03 bước dựa 
vào chu trình cải tiến chất lượng “(CCr- EEr)AArPPr 
DDr” để quản lí: (1) Đánh giá thực trạng quản lí chất 
lượng dạy học theo tiếp cận TQM dựa vào hệ giá trị 
của văn hóa chất lượng; (2) Thực hiện trải nghiệm hệ 
giá trị mới của văn hóa chất lượng thành chuẩn mực 
hành vi chất lượng dạy học cho các bên liên quan; (3) 
Thực hiện bảo đảm chất lượng dạy học dựa vào quy 
định chuẩn mực hành vi chất lượng mới.

Thực tế, đây là các bước có quan hệ chặt chẽ với 
nhau theo cách “sản phẩm” của bước trước là “đầu 
vào” của bước sau, tạo nên chu trình cải tiến chất 
lượng dạy học liên tục theo tiếp cận TQM. Kết quả 
nghiên cứu góp phần cải tiến và phát triển lí luận, 
giúp các cơ sở giáo dục có thêm lựa chọn để vận 
dụng quản lí chất lượng dạy học theo tiếp cận TQM 
phù hợp, khả thi với điều kiện của mình và bối cảnh 
giáo dục địa phương, góp phần nâng cao chất lượng 
dạy học.
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trong giáo dục đại học và các yếu tố cần thiết để 
áp dụng tại Đại học Nguyễn Tất Thành. Tạp chí 
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